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Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1: (0,5 điểm)  Loại nấm nào ta không nên ăn vì dễ ngộ độc: 

A. Nấm kim châm                B. Nấm có hình dạng đẹp mắt và màu sắc sặc sỡ 

        C. Nấm mỡ                           D. Nấm rơm 

Câu 2: (0,5 điểm)  Các nhóm chất dinh dưỡng có trong thức ăn gồm: 

A. Chất bột đường, chất đạm, chất béo, chất xơ và chất khoáng 

B. Chất bột đường, chất đạm, chất béo, vi-ta-min và nước 

C. Chất bột đường, chất đạm, chất béo, vi-ta-min và chất khoáng 

D. Chất bột đường, chất đạm, vi-ta-min và chất khoáng 

Câu 3: (0,5 điểm)  Dấu hiệu của thực phẩm không an toàn là: 

         A. Còn trong thời hạn sử dụng                  B. Có mã nguồn gốc của sản phẩm 

         C. Chế biến, bảo quản hợp vệ sinh            D. Không rõ nguồn gốc, xuất xứ                 

Câu 4: (0,5 điểm)  Biểu hiện của bệnh thiếu máu thiếu sắt là: 

A. Hay hoa mắt, chóng mặt  B. Đau nhức vùng tay, chân khi chạy lâu 

C. Buổi tối mắt nhìn kém hơn  D. Ù tai, hay bị đau nhức ở tai 

Câu 5: (1 điểm)  Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống trước các ý sau: 

A. Ăn nhiều rau, quả giúp cơ quan tiêu hóa hoạt động tốt và phòng chống táo bón  

     vì rau quả chứa nhiều chất xơ. 

B. Vận động cơ bắp không liên quan đến sự phát triển chiều cao của cơ thể. 

      C. Người thiếu máu, thiếu sắt nên ăn các thực phẩm như thịt có màu đỏ, rau có 

          màu xanh đậm. 

D. Nấm mốc không làm thay đổi hình dạng, màu sắc, mùi vị của thực phẩm. 

Câu 6: (0,5 điểm) Chuỗi thức ăn được sắp xếp theo thứ tự: 

A. Sinh vật đứng sau là thức ăn của sinh vật đứng trước. 

B. Sinh vật đứng trước là thức ăn của sinh vật đứng sau. 

C. Sinh vật đầu tiên luôn luôn phải là thực vật, cuối cùng là động vật. 

D. Sinh vật đầu tiên luôn luôn phải là động vật, cuối cùng là thực vật. 
 

 

     Điểm 

 

 
 
  ……………………… 

Nhận xét của giáo viên GV chấm 

  

  

  



 

Câu 7: (1 điểm)  Nối thông tin cột A với thông tin cột B cho đúng:  
 

A  B 

Chất bột đường  giúp cơ thể phát triển và lớn lên 

Chất đạm  cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống 

Chất béo  chống lại bệnh tật, tiêu hóa tốt hơn 

Vi-ta-min và chất khoáng  giúp cơ thể hấp thụ các vi-ta-min A, D, E, K 
  

 

Câu 8: (1,5 điểm) Điền các từ/cụm từ sau vào chỗ (..…) cho đúng: 

                           hô hấp, tính mạng, ô-xi, đuối nước, khó thở, khí quản 

      Hiện tượng ........................................ xảy ra khi phổi, ................................. của người bị nước tràn 

vào khiến cho cơ quan ........................................... bị tắc, dẫn đến ......................................, cơ thể thiếu  

........................ Nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ nguy hại đến ................................................ 

Câu 9: (1 điểm) Dựa vào thông tin: “Tại một vùng biển, tảo là thức ăn của tôm, tôm là 

một trong những thức ăn của cá hồi. Động vật phù du là thức ăn của sứa và tôm. Sứa là 

thức ăn của rùa biển.” hãy hoàn thành sơ đồ mô tả về chuỗi thức ăn giữa các sinh 

vật trong vùng biển đó theo sơ đồ sau:   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Câu 10: (1,5 điểm) Vì sao trẻ em không nên thường xuyên ăn gà chiên, khoai tây 

chiên, bánh ngọt, đồ uống có đường,…? 
 
 

 

 

 

 

Câu 11: (1,5 điểm)  Hãy nêu những việc em đã làm để phòng tránh đuối nước? 

 
  

 

 

 

 

 

 

PHHS 

 

 

                         GVCN 

 

…………….…

………….. 

Rùa biển ……………

………….. 

Tảo ………………

…..………….. 

……………...

……….. 
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Năm học 2023- 2024 

 

Câu Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 

Đáp án B C D A Đ-S-Đ-S B 

Điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 1 điểm 0,5 điểm 
 

Câu 7: (1 điểm) Nối đúng mỗi ý được 0,25 điểm  
 

A  B 

Chất bột đường  giúp cơ thể phát triển và lớn lên 

Chất đạm  cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống 

Chất béo  giúp chống lại bệnh tật, tiêu hóa tốt hơn 

Vi-ta-min và chất khoáng  giúp cơ thể hấp thụ các vi-ta-min A, D, E, K 
 

Câu 8: (1,5 điểm): Điền đúng mỗi từ/cụm từ được 0,25 điểm 

      Hiện tượng đuối nước xảy ra khi phổi, khí quản của người bị nước tràn vào khiến 

cho cơ quan hô hấp bị tắc, dẫn đến khó thở, cơ thể thiếu ô-xi. Nếu không được cấp cứu 

kịp thời sẽ nguy hại đến tính mạng. 

Câu 9: (1 điểm) Điền đúng mỗi từ được 0,25 điểm 
ơ 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Câu 10: (1,5 điểm) Trẻ em không nên thường xuyên ăn gà chiên, khoai tây chiên, 

bánh ngọt, đồ uống có đường,…vì: 

- Thức ăn chiên rán, thức ăn nhanh cung cấp nhiều năng lượng nhưng chứa chất 

béo không tốt cho cơ thể. (0,75 điểm) 

- Bánh ngọt, đồ uống có đường cung cấp nhiều năng lượng, nhưng chứa rất ít chất 

dinh dưỡng, vi - ta - min và chất khoáng cần thiết cho sự phát triển của cơ thể. (0,75 

điểm) 

Câu 11: (1,5 điểm)  Những việc em đã làm để phòng tránh đuối nước là:   

- Không chơi gần sông, suối, ao, hồ, đầm, giếng, cống rãnh, hố nước… 

- Không rủ bạn bè đi tắm ao, hồ, sông, suối … khi không có người lớn đi cùng.  

 

Tảo 

Động vật phù du 

 

Cá hồi 

Rùa biển 

Tôm 

Sứa  



 

 

- Em học bơi ở những trung tâm có uy tín. 

- Em mặc áo phao khi tắm biển, bể bơi, hoặc tắm sông,… và cần phải có cha mẹ, 

người lớn đi cùng.  

- Em khởi động làm ấm cơ thể trước khi xuống nước tắm hoặc bơi. 

- Em luôn vâng lời và thực hiện hướng dẫn của bố mẹ, người lớn khi tắm biển 

hoặc tham gia giao thông trên sông nước…… 

 => Kể đúng từ 4 việc làm trở lên được 1,5 điểm  

                 Kể đúng 3 việc làm được 1 điểm 

                Kể đúng 2 việc làm được 0,75 điểm 

               Kể đúng 1 việc làm được 0,5 điểm 


